MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 6 
NĂM HỌC 2023 - 2024
	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ
	 Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	0,25%

	
	
	Cách tính thời gian trong lịch sử.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	0,5%

	2
	XÃ HỘI NGUYÊN THỦY
	 Qúa trình tiến hóa từ Vượn thành Người.
	
	
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	2,5%

	
	
	Những nét chính về đời sống người thời nguyên thủy
	2
	
	
	
	
	
	
	
	0,5%

	
	
	 Sự phát hiện ra kim loại và bước tiến của xã hội nguyên thủy.
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	0,75%

	3
	XÃ HỘI CỔ ĐẠI
	Sự hình thành và phát triển của  Ai cập  và Lưỡng cổ đại
	2
	
	
	
	
	
	
	
	0,5

	4
	BẢN ĐỒ: PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
	– Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

– Các yếu tố cơ bản của bản đồ

– Các loại bản đồ thông dụng

– Lược đồ trí nhớ
	5


	
	
	
	
	1

	
	
	2,25%


	5
	TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
	– Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

– Hình dạng, kích thước Trái Đất

– Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí
	3
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	2,75%

	Số câu/ loại câu
	16 câu TNKQ
	1,0 câu TL
	1,5 câu TL
	1,5 câu  TL
	20 câu

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 6
NĂM HỌC 2023 - 2024
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	 VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ
	1. Lịch sử là gì?
	Nhận biết: Nêu được khái niệm lịch sử 
	1TN
	
	
	

	
	
	2. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?
	Nhận biết: Trình bày được ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu
	1TN
	
	
	

	
	
	3. Thời gian trong lịch sử
	Nhận biết: Nêu được một số khái niệm thời gian trong lịch sử: thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, sau Công nguyên, âm lịch, dương lịch,…
	1TN
	
	
	

	2
	THỜI NGUYÊN THUỶ
	1. Nguồn gốc loài người
	 Thông hiểu: Giới thiệu được sơ lược quá trình tiến hóa từ vượn thành người trên Trái đất.

Vận dụng cao: Xác định được những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á
	
	
	
	

	
	
	2. Xã hội nguyên thuỷ
	Nhận biết: Trình bày được những nét chính về đời sống của người thời nguyên thuỷ (vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội,...) trên Trái đất

Thông hiểu: Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển phát triển của xã hội nguyên thủy.
	
	0,5TL
	0,5TL
	

	
	
	3. Sự chuyển biển từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp và sự chuyển biến, phân hóa của xã hội nguyên thủy
	Nhận biết: Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp.

Vận dụng cao: Nhận xét được vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp.
	2TN
	
	
	

	3
	XÃ HỘI CỔ ĐẠI
	1. Ai Cập và Lưỡng Hà
	Nhận biết

– Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà.

– Kể tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Ai Cập, Lưỡng Hà.
	1TN
	
	
	1TL

	4
	BẢN ĐỒ: PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT


	- Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

- Các yếu tố cơ bản của bản đồ

- Các loại bản đồ thông dụng

– Lược đồ trí nhớ
	Nhận biết

- Biết được kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc (Xích đạo), vĩ tuyến gốc, các bán cầu và toạ độ địa lí, kinh độ, vĩ độ.
- Nêu được khái niệm bản đồ.

- Biết được tỉ lệ bản đồ.

- Biết thế nào là lược đồ trí nhớ 

Thông hiểu

- Xác định được trên bản đồ và trên quả Địa Cầu: kinh tuyến gốc, xích đạo, các bán cầu.

- Nhận biết được một số lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ thế giới.

- Xác định được phương hướng trên bản đồ.

Vận dụng

- Ghi được tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ. 

- Xác định được hướng trên bản đồ và tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ. 

- Tính được khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ.

- Đọc được các kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.

- Đọc được bản đồ và xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Biết tìm đường đi trên bản đồ.

Vận dụng cao

- Xác định được vị trí tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ: quốc gia, thành phố, cơn bão, … 

- Xác định được hướng các đối tượng địa lí trên thực tế. 

- Vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với cá nhân học sinh.
	5 TN


	
	1TL

	

	5
	TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI


	- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

- Hình dạng, kích thước Trái Đất

- Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí


	Nhận biết

- Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

- Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.

- Trình bày được các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất: ngày đêm luân phiên nhau, giờ trên Trái Đất (giờ địa phương/giờ khu vực), sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến.

- Trình bày được hiện tượng mùa và ngày đêm dài ngắn theo mùa.
Thông hiểu

- Mô tả được chuyển động của Trái Đất: quanh trục và quanh Mặt Trời.

- So sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất.

Vận dụng

- Tính được giờ địa phương, giờ khu vực (múi giờ).

- Xác định được phương hướng ngoài thực tế dựa vào la bàn hoặc quan sát các hiện tượng tự nhiên.

Vận dụng cao

- Liên hệ vào cuộc sống về các hệ quả: ngày đêm luân phiên nhau, giờ trên Trái Đất (giờ địa phương/giờ khu vực), sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến, mùa và ngày đêm dài ngắn theo mùa.
	3 TN
	0,5 TL
	
	 0,5 TL 

	Số câu/ loại câu
	
	16 câu TNKQ
	1,0 câu TL
	1,5 câu TL
	1,5 câu  

TL

	Tỉ lệ %
	
	40
	30
	20
	10


	   UBND HUYỆN CÁT HẢI

TRƯỜNG TH&THCS HIỀN HÀO
	           ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I


 NĂM HỌC 2023 - 2024


  

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6
Thời gian: 60 phút  (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm)

Hãy chọn phương án đúng nhất trong các câu sau

Câu 1. Lịch sử là những gì 

A. đang diễn ra ở hiện tại.

B. sẽ xảy ra trong tương lai.

C. đã diễn ra trong quá khứ.

D. đã và đang diễn ra trong cuộc sống.

Câu 2. Tư liệu chữ viết là loại tư liệu
A. đáng tin cậy nhất khi tìm hiểu lịch sử.
B. cho biết tương đối đầy đủ các mặt của cuộc sống, nhưng thường mang ý thức chủ quan của tác giả tư liệu.

C. thường không cho biết chính xác về thời gian và địa điểm, nhưng phần nào phản ánh hiện thực lịch sử.

D. “câm” nhưng cho biết khá cụ thể và trung thực về đời sống vật chất và phần nào đời sống tinh thần của người xưa.
Câu 3. Theo quy ước của Công lịch 
A. một thập kỷ 100 năm. Một thế kỷ 10 năm. Một thiên niên kỷ 1000 năm.

B. một thập kỷ 1000 năm. Một thế kỷ 100 năm. Một thiên niên kỷ 10 năm.

C. một thập kỷ 1 năm. Một thế kỷ 10 năm. Một thiên niên kỷ có 1000 năm.

D. một thập kỷ 10 năm. Một thế kỷ 100 năm. Một thiên niên kỷ 1000 năm.
Câu 4. Bầy người nguyên thủy sống chủ yếu dựa vào 
A. săn bắt, chăn nuôi.

B. săn bắt, hái lượm.

C. trồng trọt, chăn nuôi.

D. săn bắt, hái lượm và tự trồng trọt, chăn nuôi.

Câu 5. Công xã thị tộc là hình thức tổ chức xã hội của

A. vượn người.



B. Người tối cổ.



C. người vượn. 



D. Người tinh khôn.
Câu 6. Khoảng cuối thiên nhiên kỉ II – đầu thiên niên kỉ I TCN con người biết
A. chế tạo các công cụ bằng sắt.

D. cư dân nhiều nơi đã biết dùng đồ đồng. 

C. cư dân nhiều nơi đã biết dùng đồng thau. 

D. người Tây Á và Ai Cập đã biết dùng đồng đỏ. 

Câu 7. Quá trình lập quốc Ai Cập trải qua mấy giai đoạn.
A. 4.


B. 5.


C. 6.


D. 7.
 

Câu 8. Một trong những thành tựu kiến trúc của Lưỡng Hà cổ đại là
A. đền Pác-tê-nông.


B. kim tự tháp Kê-ốp.

C. vườn treo Ba-bi-lon.


D. đấu trường Cô-li-dê.

Câu 9. Đường Xích đạo là
A. đường đổi ngày.


B. vĩ tuyến 900N và 900B.
C. vĩ tuyến gốc, vĩ tuyến 00.

D. đường vĩ tuyến ngắn nhất.
Câu 10. Trong các đường vĩ tuyến sau, đường vĩ tuyến nào không đúng? 
A. đường chí tuyến bắc 23027/B.
B. đường chí tuyến nam 23027/N.


C. đường vòng cực bắc 66033/B.
D. đường vòng cực nam 33066/N.

Câu 11. Bán cầu Đông là
A. bán cầu nằm bên dưới đường Xích đạo.

B. bán cầu nằm bên trên đường Xích đạo.


C. bán cầu nằm bên phải đường kinh tuyến gốc đến kinh tuyến 1800.
D. bán cầu nằm bên trái đường kinh tuyến gốc đến kinh tuyến 1800.

Câu 12. Góc dưới của bản đồ có ghi tỉ lệ 1: 100 000, vậy tỉ lệ  bản đồ này được biểu hiện ở dạng

A. tỉ lệ thuận.



B. tỉ lệ số. 
C. tỉ lệ nghịch.



D. tỉ lệ thước. 
Câu 13. Kí hiệu biên giới quốc gia, đường bộ, đường sắt, dòng sông thuộc loại kí hiệu 
A. kí hiệu điểm.



B. kí hiệu diện tích.

C. kí hiệu đường.



D cả 3 loại kí hiệu trên. 

Câu 14. Trong Hệ mặt Trời, Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
A. thứ 3.

B. thứ 4.

C. thứ 5.

D.thứ 6.
Câu 15. Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời, trục tưởng tượng của Trái Đất có đặc điểm
A. luôn đứng thẳng vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo.

B. luôn giữ nguyên hướng nghiêng và độ nghiêng là 66033/.

C. luôn giữ nguyên hướng nghiêng và độ nghiêng là 33066/.


D. thay đổi độ nghiêng và hướng nghiêng tùy theo vị trí trên quỹ đạo.
Câu 16. Thời gian để Trái Đất tự quay hết một vòng quanh trục là
A. 24 giờ




B. 365 ngày và 6 giờ.
C. 365 ngày.  



D. 23 giờ 56 phút 04 giây.

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1. (2,5 điểm)
a. Hãy tóm tắt quá trình tiến hóa từ Vượn người thành người trên trái đất?

b. Hãy xác định những dấu tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á?

Câu 2. (0,5 điểm)
Nhận xét vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp.

Câu 3. (2,0 điểm)
a. Em hãy mô tả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời? 
b. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích câu tục ngữ của Việt Nam “đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối”. 
Câu 4. (1,0 điểm)
Em hãy ghi lại tọa độ địa lí của 4 điểm A, B, C, D theo hình dưới đây:
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.......................HẾT......................
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6
NĂM HỌC 2023 - 2024
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng là 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	D
	A
	B
	C
	C
	D
	C
	B
	C
	A
	B
	D


II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	a. Quá trình tiến hóa từ Vượn  người thành người trên trái đất:
- Vượn cổ xuất hiện khoảng 5 - 6 triệu năm trước. Có thể đi lại bằng hai chi sau.

- Người tối cổ xuất hiện khỏang 3-4 triệu năm, có thể đi bằng 2 chân, 2 chi trước biết cầm nắm ( Đông Phi, Gia va , Bắc Kinh ). 
- Người tinh khôn sống cách đây khoảng 4 vạn năm, hầu khắp các châu lục. 

b. Những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á:

- Cách ngày nay khoảng 5 triệu năm trước tìm thấy di cốt của loài vượn người.
- Khoảng 2 triệu năm trước:

+ Phát hiện hóa thạch ở Gia-va(In-đô-nê-xi-a).
+ Di cốt mảnh di cốt và công cụ bằng đá của người tối cổ ở Thái Lan, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a
- Khoảng 4 vạn năm tìm thấy sọ người ở Ma-lai-xi-a
	0.5đ
0.5đ

0,5đ
0,5đ

0,25đ

0,25đ

	2
	* Vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp:

- Trong thị tộc, đàn ông dần đảm nhiệm những công việc nặng nhọc nên có vai trò lớn và trở thành chủ gia đình. Con cái lấy theo họ cha. Đó là các gia đình phụ hệ. Một số gia đình có xu hướng tách khỏi công xã thị tộc, đến những nơi thuận lợi hơn để sinh sống. Công xã thị tộc dần bị thu hẹp.

- Cùng với sự kết hiện ngày càng nhiều của cải dư thừa, xã hội dần có sự phân hoá kẻ giàu, người nghèo. Xã hội nguyên thuỷ dần tan rã loài người đứng trước ngưỡng cửa của xã hội có giai cấp và nhà nuớc.
	0.25đ
0.25đ

	3
	a. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời trên quỹ đạo hình e-lip gần tròn, theo hướng từ Tây sang Đông. Thời gian để quay hết một vòng là 365 ngày và 6 giờ. Trong quá trình chuyển động, góc nghiêng và hướng trục luôn không đổi trên mặt phẳng quỹ đạo là 66033’.
b. Giải thích: Câu tục ngữ nói về hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa. Việt Nam ở Bắc bán cầu nên tháng 5 ngày dài hơn đêm, tháng 10 ngày ngăn hơn đêm.
	1.5 đ
0,5 đ

	4
	Tọa độ 4 điểm: A(100N, 200Đ); B(200B, 300T); C(300N, 00); D(00, 400T);
	1,0 đ
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